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 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Lê 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Huỳnh Hữu Tường 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Phú Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa:  Ông Trần Xuân Giang – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Số 277/50 

Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 80/2022/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 446/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 5 

năm 2022 đối với bị cáo: 

Lê Thanh C; Sinh năm 1987, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu 

thường trú: 91/5/9 đường số 8 tổ 11 khu phố 3, phường L, thành phố TH, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Lê Văn A và bà 

Triệu Thị V; Hoàn C gia đình: có vợ và 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 18/02/2022; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 Bị hại: Ông Thạch Ng, sinh năm 1996; Hộ khẩu thường trú: ấp 4, thị trấn G, 

huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

  Nguyễn Thành TH có quen biết Thạch Ng thông qua nhiều lần TH đến nhà 

người bạn tên Út chơi tại đường TA 10, Khu phố 3, phường Thới An, Quận 12 thì có 

gặp Ng (Ng không ưa thái độ của TH). Vào ngày 15/8/2020, Nguyễn Thành TH đang 

đẩy bộ xe mô tô do xe bị mất chìa khóa lưu thông trên đường TA10 thuộc phường 
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Thới An, Quận 12 thì bị Thạch Ng, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu 

đỏ không xác định biển số chạy tới dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của TH nhưng 

không gây thương tích rồi Ng bỏ đi, còn TH đi về phòng trọ ở địa chỉ: số 62, đường 

TA13, Khu phố 6, phường Thới An, Quận 12. 

Do bị Ng đánh nên TH có ý định thuê người đi chém Ng để trả thù nên TH gọi 

điện thoại cho Lý Tr1 nói “vừa bị đánh muốn thuê người đánh lại” thì Tr1 đồng ý tìm 

người đánh thuê cho TH. Sau đó, Tr1 gọi điện thoại cho Trần Hữu L và Trần Hữu Tr 

nói “Bạn em bị đánh cần thuê người đánh lại” thì Tr và L đồng ý và hẹn gặp nhau ở 

phường Tam Phú, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí 

Minh để bàn bạc việc đánh Thạch Ng. Tr rủ thêm Lý X và Lê Thanh C cùng tham gia 

đi chém người gây thương tích thuê thì X và C đồng ý. 

Đến khoảng 19 giờ 00 phút ngày 16/11/2020, TH điều khiển xe mô tô biển số: 

59U2-364.85; Tr1 điều khiển xe mô tô biển số: 83C1-549.00; L điều khiển xe mô tô 

biển số: 59Y1-538.49, X điều khiển xe mô tô biển số: 83P2 - 388.24 chở Tr, C điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Novou, màu đỏ, (không xác định biển số) đến quán 

cà phê 1978 địa chỉ: số 2B, đường Cây Keo, Khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ 

Đức (nay là tp.Thủ Đức), gặp nhau bàn bạc. Khi vào quán cà phê 1978 thì TH, Tr1, 

Tr, L, X và C ngồi chung một bàn để bàn bạc việc thuê người chém. TH kể lại việc bị 

đánh và cần thuê người chém lại cho Tr1, L và Tr nghe (không nói rõ người TH thuê 

đánh tên là gì) thì Tr, L, X và C đồng ý đi chém gây thương tích thuê cho TH với giá 

tiền là 15.000.000 đồng; TH đưa cho Tr trước số tiền 8.000.000 đồng, số tiền còn lại 

sẽ thanh toán khi chém gây thương tích xong và TH đi về. Trên đường về, TH đưa 

tiếp cho Tr1 số tiền 7.000.000 đồng để Tr1 trả cho Tr sau khi nhóm của Tr chém thuê 

cho TH xong. Sau khi nhận số tiền 8.000.000 đồng để đi chém gây thương tích thuê 

cho TH thì Tr chia cho L số tiền 5.000.000 đồng, chia cho C số tiền 2.000.000 đồng, 

còn Tr giữ lại số tiền 1.000.000 đồng. 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2020, TH điện thoại cho L hẹn gặp tại trước 

địa chỉ: số 18/4, đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 để chỉ chỗ 

làm việc của Ng tại Công ty Tiến Minh thuộc phường Hiệp Thành, Quận 12. L thông 

báo cho Tr, X và C gặp nhau tại quán cà phê 1978, địa chỉ: 2B, đường Cây Keo, khu 

phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (nay là tp.Thủ Đức). Tr chuẩn bị một con dao 

tự chế dạng cây kiếm dài khoảng 80cm, cán dao dài khoảng 20cm, lưỡi dao làm bằng 

kim loại dài khoảng 60cm; khi đến quán cà phê 1978 thì Tr đưa dao tự chế cho X giữ. 

Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, L, Tr, C và X cầm theo một con dao tự chế 

đến gặp TH tại trước địa chỉ: 18/4 đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12. Đến khoảng 16 giờ 52 phút cùng ngày, anh Trương Quốc H2 điều khiển xe 

mô tô biển số: 94V1 – 371.30 chở anh Thạch Ng đi ra đường Nguyễn Thị Kiểu thì 

TH chỉ cho L cùng đồng bọn biết mặt của Ng để nhóm của L đi theo chém gây 

thương tích cho Ng rồi TH đi về. Sau đó, L điều khiển xe mô tô biển số 59Y1 - 

538.49 chở Tr, C điều khiển xe mô tô biển số: 83P2 – 388,24 chở X ngồi sau cầm 

theo một con dao tự chế đi theo xe mô tô biển số: 94V1 – 37130 do H2 điều khiển 

chở Ng ngồi sau. 
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Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, Trương Quốc H2 điều khiển xe mô tô 

biển số: 94V1 – 371.30 chở Thạch Ng ngồi phía sau lưu thông trên đường Lê Văn 

Khương hướng từ Cầu vượt Tân Thới Hiệp về huyện Hóc Môn, khi đến trước địa chỉ: 

số 170, đường Lê Văn Khương, tổ 1, khu phố 4, phường Thới An, Quận 12 thì C điều 

khiển xe mô tô biển số: 83P2 – 388.24 chở X ngồi sau cầm theo một con dao tự chế 

vượt lên từ phía sau áp sát bên trái xe mô tô của H2, còn L điều khiển xe mô tô biển 

số 59Y1 – 538.49 chở Tr đi phía sau cách khoảng 05m; Lý X lấy dao tự chế cầm ở tay 

phải chém một nhát trúng vào lưng của Thạch Ng và một nhát trúng tay trái của 

Thạch Ng gây thương tích rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ng bị thương tích đứt gần lìa cổ 

tay trái và một vết thương ở lưng được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân Y 

175. 

Sau khi chém gây thương tích cho Ng xong thì L, Tr, C và X bỏ chạy về quán cà 

phê 1978 địa chỉ: số 2B, đường Cây Keo, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ 

Đức (nay là tp.Thủ Đức); trên đường đi, X ném bỏ con dao tự chế dùng để chém Ng 

tại hẻm 56, tổ 9, Khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Sau đó, L gọi điện 

thoại cho Tr1 và TH đến gặp nhau thì Tr1 trả hết số tiền 7.000.000 đồng cho L và Tr. 

L nói đã xong việc chém gây thương tích cho Ng và dặn TH bỏ trốn rồi tất cả đi về. Tr 

chia cho X số tiền 3.000.000 đồng, chia cho C số tiền 1.000.000 đồng, chia cho L số 

tiền 1.000.000 đồng, còn Tr giữ lại số tiền 2.000.000 đồng. Như vậy, L hưởng lợi 

6.000.000 đồng, C hưởng lợi 3.000.000 đồng, Tr hưởng lợi 3.000.000 đồng và X 

hưởng lợi 3.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên hiện Tr, C, X và L đã tiêu xài hết. 

Quá trình điều tra, Lê Thanh C bỏ trốn, đến ngày 17/02/2022 bị bắt theo Quyết 

định truy nã. Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh C khai nhận toàn hành vi phạm tội như 

nội dung vụ án nêu trên. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 1271/TgT ngày 08 tháng 01 

năm 2021 của Tr1 tâm pháp y Tp. Hồ Chí Minh kết luận: “ 1. Dấu hiệu chính qua 

giám định:  

- Vết thương gây đứt gần lìa bàn tay trái tại cổ tay, chỉ còn dính một phần da, đã 

được phẫu thuật tạo mỏm cụt cắt ngang phần xương xốp quay trụ, còn để hở vết 

thương mỏm cụt.  

2. Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y Tế quy định tỉ 

lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần: Tỉ 

lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của Thạch Ng là 52%.  

3. Kết luận khác: 

- Thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn tác động mạnh gây ra, hiểm đến tính 

mạng đương sự 

- Không đủ cơ sở định chiều hướng tác động”.  

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Ngọc Chiến là bạn của Thạch Ng đến Công an 

phường Thới An trình báo. 

Vật chứng của vụ án và Trách nhiệm dân sự đã được xử lý tại Bản án số 

06/2022/HSST ngày 07/01/2022 của Tòa án nhân dân Quận 12. 
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Đối với con dao tự chế do Lý X dùng để chém Thạch Ng gây thương tích, X đã 

ném bỏ tại địa chỉ hẻm 56, Tổ 9, Khu phố 2, phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được.  

Tại Cáo trạng số 68/CT-VKS ngày 22 tháng 4 năm 2022 Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12 đã truy tố bị cáo Lê Thanh C về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 vẫn giữ quyền công tố 

luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lê Thanh C về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử 

phạt bị cáo Lê Thanh C từ 07 năm đến 08 năm tù. Truy thu số tiền thu lợi bất chính 

3.000.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng và ý kiến luận tội của Viện 

kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh; bị cáo không có ý kiến gì 

tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình và nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều  tra  Công  an  Quận 12, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, những người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành 

tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của 

mình. Do mâu thuẫn vì bị Thạch Ng đánh nên Nguyễn Thành TH đã có hành vi 

bàn bạc cùng với Lý Tr1 để thuê Trần Hữu L, Trần Hữu Tr, Lý X và Lê Thanh C 

chém Thạch Ng với số tiền 15.000.000 đồng. Vào ngày 18/11/2020 tại địa chỉ số 

170 đường Lê Văn Khương, tổ 1, khu phố 2, phường Thới An, Quận 12, với sự 

giúp sức của Trần Hữu L, Trần Hữu Tr và Lê Thanh C, Lý X đã dùng dao tự chế 

chém gây thương tích cho Thạch Ng với tỷ lệ thương tích là 52%. Quá trình thực 

hiện hành vi phạm tội, các bị cáo thu lợi bất chính là Trần Hữu L 6.000.000 đồng, 

Trần Hữu Tr 3.000.000 đồng, Lê Thanh C 3.000.000 đồng và Lý X 3.000.000 

đồng. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, tang 

vật thu giữ và các tài liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, 

đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Lê Thanh C đã phạm tội “Cố ý gây thương 
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tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017.  

[3]  Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 

tiếp đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; Bị cáo nhận thức được 

mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều bị pháp luật 

trừng trị rất Ng khắc; Quá trình điều tra bị cáo đã bỏ trốn, nên Cơ quan C sát điều 

tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định truy nã, gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Vì khoản thu lợi bất chính mà bị cáo đã nhận lời đi chém thuê, gây thương tích cho 

bị hại. Vì vậy, cần thiết phải xử lý Ng minh bị cáo trước pháp luật nhằm giáo dục, 

cải tạo bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo do đó xem xét cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt.   

Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HSST ngày 07/01/2022 xử phạt Nguyễn 

Thành TH xử phạt 08 năm tù, Trần Hữu L 06 năm 06 tháng tù, Trần Hữu Tr 06 

năm 06 tháng tù, Lý X 07 năm 06 tháng tù và Lý Tr1 06 năm 06 tháng tù.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Thạch Ng yêu cầu bồi thường tổng 

số tiền chi phí điều trị là 400.000.000 đồng (trong đó tiền điều trị thương tích 

50.000.000 đồng và tiền tổn hại sức khỏe là 350.000.000 đồng đã được Tòa án 

nhân dân Quận 12 giải quyết tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HSST ngày 

07/01/2022 bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét. 

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 3.000.000 đồng thu lợi bất chính để nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

[6] Xử lý vật chứng 

Vật chứng của vụ án đã được xử lý tại Bản án số 06/2022/HSST ngày 

07/01/2022 của Tòa án nhân dân Quận 12. 

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo theo quy định 

tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;  
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Xử phạt bị cáo Lê Thanh C 07 (Bảy) năm tù; Thời hạn tù tính từ ngày 

18/02/2022. 

- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Buộc bị cáo Lê Thanh C nộp 3.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. 

Về án phí:  

Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí năm 

2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  

Về quyền kháng cáo:  

Áp dụng các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt tại phiên 

tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

   Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12; 

- Công an Quận 12; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Đức Lê 

  

 


